Phần 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT
CHƯƠNG V. YÊU CẦU KỸ THUẬT
A. Giới thiệu về gói thầu
[bookmark: _Hlk532217855]1. Tên gói thầu: Gói thầu 12.ĐB3.25: Sửa chữa phòng thông tin – Trạm biến áp 220kV Thái Nguyên
2. Địa điểm thực hiện: 
- Trạm biến áp 220kV Thái Nguyên, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.
3. Nội dung công việc của gói thầu: Sửa chữa phòng thông tin trạm biến áp 220kV Thái nguyên
4. Thời gian thực hiện gói thầu:
Tổng thời gian thực hiện gói thầu là 70 ngày, trong đó:
- Thời gian chuẩn bị vật tư, thiết bị: dự kiến 50 ngày.
- Thời gian thi công tháo dỡ, lắp đặt vật tư thiết bị, Hiệu chỉnh kênh truyền: dự kiến 20 ngày (thời gian thực tế theo thời gian tách kênh truyền)
* Lưu ý:
Những công việc mang tính chất phục vụ cho gói thầu (Công trình tạm thi công, đường tạm thi công (kể cả các khoản lệ phí nếu có), mặt bằng tập kết vật liệu; kho bãi, lán trại tạm, các khoản phí liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu, vận chuyển vật tư vật liệu, dụng cụ trang thiết bị thi công, chuyển quân đến công trường, vận chuyển vật tư thu hồi về kho của truyền tải điện (nếu có), hoàn thiện hoặc hoàn trả (trong trường hợp nhà thầu thi công làm hỏng) mặt bằng...) thì được hiểu là Nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.
Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.
- Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT 10% (trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế VAT 10%). 
- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10%. Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10%. 
B. Yêu cầu về kỹ thuật
I. Yêu cầu chung:
1. Các tiêu chuẩn:
Tất cả các thiết bị cung cấp, lắp đặt trong gói thầu này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới.
Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.
2. [bookmark: _Toc77984413]Mã mác và ký hiệu phân biệt
Mỗi thiết bị phải ghi thông số, ký hiệu và chủng loại, năm sản xuất cùng với thông số và các điều kiện vận hành và bất kỳ thông tin nào khác theo khuyến nghị chung cũng như các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật khác.
3. [bookmark: _Toc77984416]Giá chi tiết
Các thiết bị, vật tư theo đơn hàng phải được liệt kê chi tiết, không chấp nhận nhà thầu chào giá tổng.
4. Kiểm tra, thử nghiệm và lắp đặt
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiến hành các kiểm tra cần thiết đối với các thiết bị cung cấp tại địa điểm do nhà thầu lựa chọn với chi phí của mình. Các kiểm tra này phải chứng minh được các thiết bị cung cấp cho công trình này hoạt động tốt; Đồng thời nhà thầu cũng phải nộp kèm theo hồ sơ dự thầu các báo cáo kiểm tra của thiết bị chào.
5. Thiết bị 
Tất cả các thiết bị cung cấp theo hợp đồng này phải còn mới nguyên chưa qua sử dụng và được sản xuất sau năm 2024.
6. [bookmark: _Toc77984419]Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt
Tất cả những sản phẩm, hàng hóa chính cung cấp phải kèm theo catalogue, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, biên bản nghiệm thu, tài liệu kỹ thuật kiểm tra. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa bằng các bản vẽ, số liệu và hình ảnh.
7. Bảo hành thiết bị.
Tất cả các thiết bị phải được bảo hành 24 tháng. Trong thời gian bảo hành nếu thiết bị xảy ra hư hỏng nhà cấp hàng phải có trách nhiệm sửa chữa hoặc thay mới. Trong thời gian sữa chữa nhà cấp hàng phải có vật tư thiết bị thay thế tạm thời để không bị ngừng các dịch vụ trong thời gian dài.

II. Yêu cầu về thông sỗ kỹ thuật của vật tư thiết bị

	STT
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đáp ứng yêu cầu

	1
	Sàn nâng kỹ thuật Vinyl
	

	1.1
	Mặt tấm
	· Nhà sản xuất / Nước sản xuất (yêu cầu ghi rõ).
· Chất liệu PVC/Vinyl hoặc HPL
· Kích thước: 600mm x 600mm, dày 35mm
· Tấm sàn bằng thép tấm dập hạng hộp và sơn tĩnh điện, lõi bên trong độn xi măng tăng cách âm, chịu nhiệt
· Bề mặt phủ Laminate hoặc HPL dày 1,2mm, chống cháy, chống mài mòn, chống xước, chống tĩnh điện.
· Có khả năng chống chịu khi di chuyển vật nặng bằng bánh, chống vỡ, nứt.
· Chịu tải trọng phân bố đều (Uniform Load): 23.000 N/m2 hay 3500lb/m2
· Chịu tải tập trung (Concentrate Load): 4.445kN/ điểm hay 1000lb.
· Chịu tải va đập (Impact Load): 570 KN/ inch2 hay 3300lb.
Viền tấm bằng nhựa PVC màu đen nhằm đảm bảo độ bền cho mặt hoàn thiện.
	

	1.2
	Chân đế
	· Nhà sản xuất / Nước sản xuất (yêu cầu ghi rõ).
· Toàn bộ chân đế và bệ đỡ chân của chân đế làm bằng thép mạ chống gỉ. Chiều cao của chân đế đảm bảo cho hệ thống sàn có chiều cao đến mặt sàn hoàn thiện ≥ 40cm. Ống đường kính D21.2, thép dày 1,0mm.
· Bệ đế dưới: 95 x95 x 2mm.
· Bệ đỡ trên: 75x75x3mm, ren M18, có 2 buloong.
· Chân đế có thể điều chỉnh và cố định độ cao lắp đặt tăng thêm 2cm và chống rung nhờ hệ ren và vít tại chụp chân đế.
Được cố định xuống nền nhà bằng keo chuyên dụng hoặc vít nở bê tông.
	

	1.3
	Thanh ngang
	Hệ thống thanh ngang cấu tạo từ thép mạ kẽm, đồng bộ với chân đế và là loại bắt bu lông.
	

	1.4
	Hệ thống tiếp địa cho sàn
	Chung với hệ thống tiếp địa phòng thông tin
	

	2
	Tấm đan Cemboard đậy khe đỡ tủ
	
	

	
	Vật liệu 
	Xi măng Cemboard
	

	
	Độ dầy tấm
	> 3.5mm
	

	
	Kích thước
	Phù hợp với đậy khe đỡ tủ
	

	3
	Thanh đỡ tủ thông tin
	
	

	
	Vật liệu
	Sắt U 200 x 73 x 6mm
	

	
	Kết cấu
	(9m*2 thanh dài + 16 thanh đứng *0,4 + 12 thanh ngang *0,8)*21,3kg/m
	

	
	Hàn nối
	Chế tạo thành khung đỡ tủ thông tin, phù hợp với kích thước và vị trí lắp đặt tủ
	

	
	Sơn mạ
	Sơn phủ mạ kẽm đảm bảo chống rỉ
	

	4
	Bả ma tít 01 lớp
	
	

	
	Chức năng
	Dùng xử lý bề mặt dùng để làm phẳng các bề mặt tường.
	

	
	Thành phần cấu tạo
	Bột khoáng, xi măng, bột nhựa, phụ gia
	

	
	Độ phủ 
	2-2,4m2 / 1kg/ lớp  với độ dầy tiêu chuẩn 1m/ lớp
	

	
	Chủng loại
	Dùng cho tường trong nhà
	

	5
	Sơn màu 
	
	

	
	Chủng loại
	Sơn nước nội thất hệ Styrene Acrylic có độ che lấp cao, dùng sơn trong nhà
	

	
	Bề mặt
	Bề mặt mịn đẹp, chịu chùi rửa tốt, khả năng bám dính và kháng nấm mốc
	

	
	Đặc tính
	Nhẹ mùi, khô nhanh, dễ thi công, không cháy nổ, không chứa chì, thủy ngân và các kim loại nặng
	

	
	Bề mặt
	Các bề mặt tường, vữa xây, thạch cao, bề mặt đã được bả ma tít
	

	6
	Cửa sổ phía sau
	
	

	
	Chất liệu
	Nhôm hệ hoặc tương đương màu xám, kính màu tối 6.38 mm
	

	
	Kính thước 
	2x1.5 (m)
	

	
	Kết cấu
	2 cánh, gồm cả khung bao
	

	7
	Cửa sổ ngăn giữa 2 phòng
	
	

	
	Chất liệu
	Nhôm hệ hoặc tương đương màu xám, kính màu tối 6.38 mm
	

	
	Kính thước 
	1.5 x 1.2 (m)
	

	
	Kết cấu
	2 cánh, gồm cả khung bao
	

	8
	Cửa phòng thông tin
	
	

	
	Chất liệu
	Nhôm hệ hoặc tương đương màu xám, kính màu tối 6.38 mm
	

	
	Kính thước 
	2.15 x 0.8 (m)
	

	
	Kết cấu
	1 cánh, gồm cả khung bao
	

	9
	Mương cáp treo tường
	
	

	
	Chất liệu
	Thép V 50x50x4 mm, thép dẹt
	

	
	Quy cách
	(8m x 2 thanh) x 3,06kg/m + (8m x 5 thanh x 0,3m) x 0,935
	

	
	Hàn nối
	Hàn nối thành mương cáp treo tường phục vụ đi dây cáp phía trên
	

	
	Sơn, mạ
	Sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm nhúng nóng
	

	10
	Tủ thông tin 19 inch
	
	

	
	Nhà sản xuất/ nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Kiểu dáng
	- Tủ tự đứng
	

	
	Kích thước: cao x rộng x sâu
	- C2000 mm xR600mm x S600 mm
	

	
	Điều kiện vận hành
	- Trong nhà
	

	
	Độ bảo vệ của vỏ tủ
	IP41
	

	
	Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ
	≥ 1,5mm
	

	
	Vật liệu vỏ tủ
	Kim loại
	

	
	Cửa
	- Cửa trước và cửa sau loại 2 cánh đục lỗ đóng mở 2 bên, có tay cầm, tay cầm có khóa, góc mở cửa là 1350, có chốt hãm khi mở
	

	
	Nhãn tủ
	Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo ký hiệu được quy định. Nhãn làm từ nhôm sơn đen, chữ khắc chìm, sơn trắng, chiều cao chữ ≥ 20mm.
	

	
	Thanh nối đất
	Chất liệu bằng đồng kích thước 300x30x5 mm, trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn để bắt các dây nối đất
	

	
	Tấm đáy
	Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29… và số lượng theo yêu cầu
	

	
	Chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ
	- Bộ điều chỉnh nhiệt độ sấy Sử dụng nguồn điện 220VAC. 
- Sấy 25-40W: 02 cái
- Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống LED ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công-tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ công suất 20W
- Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC - 10A. 
- Thanh DIN: 03 cái để lắp các MCB, hàng kẹp
- Hàng kẹp UK5N, chặn hàng kẹp phù hợp đủ dùng cho từng vị trí tủ
- Máng cáp theo thiết kế, phù hợp đủ dùng theo thực tế
- Tủ có thiết kế thanh đồng nối đất, sấy, chiếu sáng, quạt, ổ cắm
- Aptomat xoay chiều AC: 01 cái 16A, 02 cái 6A
- Aptomat DC: Phù hợp và đủ dùng theo thực tế
	

	
	Khả năng thông gió
	Tủ được thiết kế để tạo thông gió tự nhiên.
04 quạt lắp trên nóc tủ
	

	11
	TỦ PHÂN PHỐI NGUỒN AC/DC
	

	
	Nhà sản xuất/ nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Kiểu dáng
	- Tủ tự đứng
	

	
	Kích thước cao/rộng/sâu
	C2000 mm x R800mm x S600mm
	

	
	Điều kiện vận hành
	Trong nhà
	

	
	Độ bảo vệ của vỏ tủ
	IP41
	

	
	Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ
	≥1,5mm
	

	
	Vật liệu vỏ tủ
	Kim loại
	

	
	Cửa
	Cửa sau dùng loại cửa đóng mở 02 bên (có 02 cánh), cửa có tay cầm, tay cầm có khóa, góc mở cửa là 1350, có chốt hãm khi mở.
	

	
	Nhãn tủ
	Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo ký hiệu được quy định. Nhãn làm từ nhôm sơn đen, chữ khắc chìm, sơn trắng, chiều cao chữ ≥ 20mm
	

	
	Thanh nối đất
	- Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn để bắt các dây nối đất.
- Tấm đáy: có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29… và số lượng theo yêu cầu
	

	
	Chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ
	- Cảm biến nhiệt độ Sử dụng nguồn điện 220VAC
- Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống LED ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công-tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. 
- Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC - 10A.
	

	
	Đèn tín hiệu
	Kiểu đèn: Pilot có d ≥20mm, đèn được trang bị phía trước
	

	
	Mạch điều khiển
	Nguồn cung cấp mạch điều khiển: 48-220VDC hoặc 220VAC
	

	
	Màu & tiết diện của dây dẫn:
	- Mạch AC: Đen (≥ 2,5 mm2)
- Mạch DC: Đen ( ≥4 mm2)
- Cáp nối đất: Vàng xanh (≥ 2,5 mm2)
- Mạch sấy và chiếu sáng: Đen (2,5 mm2)
- Mạch tín hiệu & các mạch khác: Đen (≥1,5 mm2)
- Cáp nối đất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của cáp tiếp địa, các dây dẫn khác đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dây đấu nội bộ tủ.
	

	
	Các thiết bị được lắp đặt hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp
	- 48VDC ± 10% đến 20% và 220AC ± 10% đến 20%
	

	
	Hàng kẹp đấu dây các loại:
	- Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, điện áp định mức ≥ 600V, lắp trên thanh ray kiểu DIN RAIL 35mm.bố trí thành dãy trong tủ bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng, mạch áp, các mạch điều khiển, mạch tín hiệu và bảo vệ. 
- Hệ thống hàng kẹp đấu nối lắp tại tủ trung gian có vách ngăn an toàn tránh gây chạm, chập.
- Hàng kẹp áp tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch. Có dòng định mức ≥ 35A. Các hàng kẹp có vách ngăn an toàn tránh gây chạm, chập.
- Hệ thống hàng kẹp mạch tín hiệu & các mạch chức năng khác là kiểu hàng kẹp cách ly phù hợp với dây có tiết diện từ 1,5 mm2 trở lên. Có dòng định mức ≥ 35A.
- Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 4 đến 10 mm2. Có dòng định mức ≥ 5 lần danh định và có vách ngăn.
- Hệ thống hàng kẹp được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng.
- Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại.
	

	
	Đấu nối nội bộ tủ bảng
	- Tủ được đấu dây hoàn chỉnh. Tất cả các đầu vào, đầu ra của thiết bị tự động, đo lường, điều khiển & bảo vệ, nguồn 3 pha… được đấu nối đến hàng kẹp theo từng chức năng cho mục đích đấu nối đến các thiết bị liên quan, được đánh số theo đúng một chuẩn chế tạo và đầu dây được lắp đầu cốt theo đúng chủng loại. 
- Có 02 thanh cái DC và 01 thanh cái AC
- Mỗi thanh cái DC có 01 Aptomat tổng 63A-DC và 10 aptomat 32A 
- Thanh cái AC có 01 aptomat tổng AC 63A, 04 aptomat 40A và 10 aptomat AC 16A. Tất cả các aptomat phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được đấu ra hàng kẹp.
- Tủ phân phối nguồn có đầy đủ đồng hồ đo dòng điện và điện áp AC, DC.
- Giữa 02 thanh cái DC có bộ tự động chuyển đổi nguồn (Contactor) 63A. Bộ chuyển đổi nguồn hoạt động theo chế độ tự động hoặc bằng tay:
+ Ở chế độ tự động: Contactor nhận biết điện áp đầu ra của 02 nguồn vào DC, nếu đủ điện áp, phân đoạn DC nào lấy điện của phân đoạn đó, contactor liên lạc mở tách rời từng phân đoạn. Khi 1 trong 2 nguồn DC không đủ điện áp, contactor liên lạc đóng lại đồng thời ngắt nguồn điện không đủ áp, đưa điện từ nguồn còn lại cấp cho cả 2 phân đoạn DC. Khi tín hiệu nguồn trở lại bình thường, tự động chuyển về như ban đầu.
+ Ở chế độ bằng tay: dùng nút nhấn trên mặt cánh tủ để điều khiển đóng mở contactor cấp nguồn. Dùng 6 nút nhấn (01 nút nhấn ON, 1 nút nhấn OFF) cho 3 vị trị: Đóng/Cắt liên lạc, Đóng/Cắt nguồn 1, Đóng/Cắt nguồn 2
- Bộ cắt lọc sét 220VAC/20A
- Phụ kiện: Đồng hồ hiển thị V, A AC và DC. Tủ có thanh đồng nối đất, chiếu sáng, quạt, ổ cắm
	

	
	Đặc tính khác
	- Tủ được thiết kế với hệ thống thông gió, sơn chống gỉ RAL 7032.
- Tủ được thiết kế để tạo thông gió tự nhiên, có 04 quạt lắp trên nóc tủ
- Đáy tủ có thể tháo rời được và khoan sẵn các lỗ luồn cáp, có khả năng bịt kín không cho bụi, hơi nước và côn trùng gặm nhấm chui vào tủ. Tủ có riêng phần chân đế có chiều cao được mô tả trong yêu cầu kỹ thuật từng tủ, có nắp bên ngoài có thể mở ra phục vụ cho việc luồn và định vị cáp vào trong tủ.
- Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi, lưới chắn côn trùng sử dụng loại không gỉ, không từ tính.
	

	12
	Aptomat DC 16A kèm tiếp điểm phụ
	
	

	
	Nhà sản xuất/ nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Số cực
	2 cực
	

	
	Điện áp sử dụng
	48VDC
	

	
	Dòng điện sử dụng
	16A
	

	
	Đặc tính loại cắt
	C
	

	
	Sản xuất theo tiêu chuẩn
	IEC 60898
	

	
	Tiếp điểm phụ
	Yêu cầu
	

	13
	Aptomat DC 10A kèm tiếp điểm phụ
	
	

	
	Nhà sản xuất/ nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Số cực
	2 cực
	

	
	Điện áp sử dụng
	48VDC
	

	
	Dòng điện sử dụng
	10A
	

	
	Đặc tính loại cắt
	C
	

	
	Sản xuất theo tiêu chuẩn
	IEC 60898
	

	
	Tiếp điểm phụ
	Yêu cầu
	

	14
	Cáp nguồn DC 2x10mm2
	
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Điện áp thử nghiệm
	3,5kV
	

	
	Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm
	TCVN 5935-1 hoặc tương đương
	

	
	Điện áp định mức
	0,6/ 1kV
	

	
	Loại vật liệu
	Đồng
	

	
	Cách điện
	Cách điện bằng XLPE hoặc PVC, vỏ bọc bảo vệ bằng PVC
	

	
	Số lõi, tiết diện
	2x10mm2
	

	15
	Cáp nguồn AC 2x2.5 mm2
	
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Điện áp thử nghiệm
	3,5kV
	

	
	Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm
	TCVN 5935-1 hoặc tương đương
	

	
	Điện áp định mức
	0,6/ 1kV
	

	
	Loại vật liệu
	Đồng
	

	
	Cách điện
	Cách điện bằng XLPE, vỏ bọc bảo vệ bằng PVC
	

	
	Số lõi, tiết diện
	2x2.5mm2
	

	16
	Cáp nguồn DC 2x4mm2
	
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Điện áp thử nghiệm
	3,5kV
	

	
	Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm
	TCVN 5935-1 hoặc tương đương
	

	
	Điện áp định mức
	0,6/ 1kV
	

	
	Loại vật liệu
	Đồng
	

	
	Cách điện
	Cách điện bằng XLPE hoặc PVC, vỏ bọc bảo vệ bằng PVC
	

	
	Số lõi, tiết diện
	2x4mm2
	

	17
	Cáp nguồn 1x1.5 mm2
	
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Điện áp thử nghiệm
	3,5kV
	

	
	Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm
	TCVN 5935-1 hoặc tương đương
	

	
	Điện áp định mức
	0,5kV
	

	
	Loại vật liệu
	Đồng
	

	
	Cách điện
	vỏ bọc bảo vệ bằng PVC
	

	
	Số lõi, tiết diện
	1x1.5mm2
	

	18
	Cáp tiếp địa 1x2.5 mm2
	
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Điện áp thử nghiệm
	3,5kV
	

	
	Tiêu chuẩn sản xuất, thử nghiệm
	TCVN 5935-1 hoặc tương đương
	

	
	Điện áp định mức
	0,6/ 1kV
	

	
	Loại vật liệu
	Đồng
	

	
	Cách điện
	Cách điện bằng PVC, vỏ màu vàng xanh
	

	
	Số lõi, tiết diện
	1x2.5 mm2
	

	19
	Giá lắp phiến DDF
	
	

	
	Chất liệu
	Inox
	

	
	Lắp đặt
	Lắp Rack 19 inch
	

	
	Kích cỡ
	Lắp đặt được tối thiểu 15 phiến Krone
	

	20
	Phiến đấu dây Krone
	
	

	
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Mã sản phẩm
	Nêu cụ thể
	

	
	Phiến đấu dây Krone, phiến đấu dây loại 10 đôi. Phiến Krone sử dụng phương thức đấu nối gài dây không cần tuốt vỏ, có độ tin cậy cao. Phiến được gài trên thanh cài phiến phù hợp để lắp đặt trong tủ 19 inch hoặc 21 inch. Phiến đấu dây thuê bao phù hợp với các dây thuê bao thông dụng có ruột từ 0,4mm đến 0,8mm
	Yêu cầu
	

	
	Chất liệu
	Vỏ ngoài bằng nhựa PVC màu trắng đục, phần lưỡi tiếp xúc để dẫn tín hiệu được làm bằng đồng thau đặc biệt mạ bạc 0.5 µm.
	

	
	Kích thước
	25 x 120 x 41mm
	

	21
	Đầu cốt dây 10mm2
	Đầu cốt kim, có vỏ bọc nhựa cho cáp 10mm2
	

	22
	Đầu cốt dây 2x4mm2
	Đầu cốt kim, có vỏ bọc nhựa cho cáp 4mm2
	

	23
	Đầu cốt dây 2.5mm2
	Đầu cốt kim, có vỏ bọc nhựa cho cáp 2.5mm2
	

	24
	Hộp phân phối quang ODF 24 sợi
	
	

	
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Yêu cầu kỹ thuật
	+ Vỏ: hợp kim thép, sơn tĩnh điện
+ loại trong nhà
+ Kích thước: phù hợp với tủ Rack 19inch
+ 24 FO, đầu connector loại SC
+ Kèm khay hàn quang, 24 dầu dây quang SC, 24 ống co nhiệt hàn cáp quang (ống nung), 24 adapter SC-UPC/SC-UPC
	

	25
	Cáp luồng E1 
	
	

	
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Yêu cầu kỹ thuật
	+ Cấu trúc cáp 4 đôi (Cam, dương, lục, nâu)
+ Tiết diện dây dẫn 23AWG
· + Trở kháng đặc trưng100 ohm
· + Điện trở DC tối đa 7.8 ohms/100 m
· + Vật liệu cách điện: Polyolefin
· + Lớp chống nhiễu: Aluminum/ Polyester
· + Lớp vỏ: Low Smoke Zero Halogen
· + Tiêu chuẩn: ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 or TIA TSB-184-A
	

	26
	Cáp mạng chống nhiễu
	
	

	
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	 
	Vật liệu dẫn điện
	Dây dẫn bằng đồng nguyên chất
	

	 
	Cấu trúc cáp
	Có 04 cặp đôi dây xoắn mã màu tiêu chuẩn (Trắng/dương – dương, Trắng/cam – cam, Trắng/lục – lục, Trắng/nâu – nâu), lớp cách điện HDPE
	

	 
	Đường kính lõi đồng
	0.58 mm
	

	
	Chống nhiễu
	Bọc nhôm chống nhiễu từng đôi cáp, có khả năng chống lại các tác nhân gây nhiễu đường truyền từ môi trường
	

	
	Tốc độ truyền 
	Đến 1Gbps
	

	
	Lóp vỏ bọc
	Polyethylene,
	

	
	Nhiệt độ
	 -20°C – 60°C.
	

	 
	Tiêu chuẩn dẫn điện
	ISO/IEC 11801 
	

	27
	Đầu nối cáp CAT6E
	Đầu RJ45 loại 08 chân, phù hợp đấu nối cáp CAT6
	

	28
	Ống ruột gà Φ27
	
	

	
	Chất liệu
	Nhựa PVC
	

	
	Đặc tính
	Có khả năng tự đàn hồi 
	

	
	Đường kính
	D27
	

	29
	Dây nhảy quang
	
	

	
	Tính năng
	Kết nối tín hiệu quang từ ODF
	

	
	Chủng loại
	LC-SC Duplex, Single mode
	

	
	Suy hao chèn (Insertion Loss)
	≤ 0,3 dB
	

	
	Bề mặt cuối sợi (Fiber end face finish)
	UPC
	

	
	Đường kính dây danh định
	3,0mm
	

	
	Rút ra cắm vào 
	≥ 200 lần   
	

	
	Chiều dài
	3m – 20m (Phù hợp với thực tế lắp đặt)
	

	30
	Ống nhựa xoắn HDPE
	
	

	
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	
	Thông số kỹ thuật
	- Chất liệu nhựa
- Đường kính trong (mm): 25;
- Đường kính ngoài (mm): 32
- Độ dày thành ống (mm): 1,3±0,3;
- Bước xoắn: 8±0,5;
- Bán kính uốn tối thiểu: 90;
- Đường kính ngoài và chiều cao chuẩn của cuộn ống (m): 0,55 x 1,15
- TCVN 8699:2011
- Bảo vệ cáp, dây điện, chịu được độ ẩm, nhiệt độ cao
	

	 
	Tiêu chuẩn dẫn điện
	ISO/IEC 11801 
	

	31
	Dây thít nhựa 5x200mm
	Dây thít có khả năng chịu nhiệt tốt
Độ bền dẻo dai
Thiết kế để buộc và cố định dây, vật liệu khác chắc chắn
Chiều dài 25mm
Đóng gói: 100 chiếc/ túi
	

	32
	Bóng điện LED dài 1.2m
	
	

	
	Nguồn điện cấp
	220VAC/ 50W
	

	
	Công suất
	40W
	

	
	Dòng điện
	0.55A
	

	
	Quang thông
	4000/4400/4400 lm
	

	
	Tuổi thọ đèn
	30.000 giờ
	

	
	Kích thước
	Dài 1.2m
	

	
	Phụ kiện
	Gồm đế lắp
	

	33
	Băng cách điện
	Băng dính cách điện màu đen
	

	34
	Băng in nhãn
	Tem in nhãn rộng 9mm hoặc 12mm dùng cho máy in nhãn
	

	35
	Ống ghen 1.5mm
	
	

	
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Yêu cầu kỹ thuật
	Ống lồng cho máy in ống lồng LM390
Kích thước: 3.6mm
Màu trắng
	

	36
	Ống ghen 2.5mm
	
	

	
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	
	Yêu cầu kỹ thuật
	Ống lồng cho máy in ống lồng LM390
Kích thước: 3.6mm
Màu trắng
	

	37
	Hàng kẹp
	Hàng kẹp:
+  Idm: >40A;
+ Udm: 800VAC;
+ Dùng cho dây: 4mm² - 10 mm²;
+ Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60947-7-1;
+ Loại đế lắp: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32;
	

	38
	Chặn hàng kẹp
	
	

	39
	Cầu nối hàng kẹp
	
	

	40
	Dao cài phiến
	Dao cài phiến đấu dây Krone được sử dụng để cài phiến LSA-Plus (Phiến KH21, KH23,Highband, NT)
Dao cài này cho phép cài các dây có đường kính lõi đồng từ 0.35mm-0.9mm và đường kính lớp vỏ ngoài từ 0.7-2.6mm
	

	41
	Dây loop kênh luồng trên phiến Krone
	Sợi dây 8 lõi, loop kênh trên phiến Krone
	

	42
	Bu lông M6x15
	
	

	43
	Bu lông nở thép 
	
	



III. Yêu cầu về công tác thi công
1.1. Phần xây dựng, lắp đặt sàn nâng kỹ thuật
Bước 1: Chuẩn bị
- Thống nhất kết cấu và bản vẽ: Nhận bản vẽ thiết kế chi tiết các thiết bị trên sàn, giá để tủ thiết bị, vị trí ổ cắm điện, vị trí các thiết bị, bản vẽ kết cấu chi tiết vách ngăn, cửa kính, cửa ra vào.
- Tiếp nhận mặt bằng, mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng sơn. Ký nhận biên bản bàn giao mặt bằng.
- Đục những vị trí tường bị bục, bả ma tit và sơn lại hai lớp sơn trắng.
Bước 2:
- Làm vệ sinh công nghiệp toàn bộ hệ thống sàn: dọn dẹp sạch sẽ vật liệu còn sót lại, loại bỏ rác bẩn xung quanh, đảm bảo toàn bộ khu vực thi công sàn nâng sạch sẽ.
Bước 3: Xác định chiều cao cần thiết của hệ thống kỹ sàn kỹ thuật
- Tiến hành đo đạc, xác định độ cao của sàn nâng tại vị trí xuất phát.
Vị trí cửa ra vào đảm bảo vận chuyển thuận lợi, đi lại lên xuống dễ dàng.
Bước 4: Chia ô và xác định các vị trí chân đế
- Xác định vị trí các chân đế bằng cách chia ô trực tiếp trên mặt sàn và đánh dấu mực để khi dán chân đế vị trí các chân đế không bị xê dịch.
- Dán chân đế xuống sàn bê tông bằng keo dán chuyên dụng.
Bước 5: Lắp đặt hệ thống thanh đỡ ngang:
- Thanh ngang đỡ tấm bằng thép được bắt bulông vào đệ đỡ của chân đế thép tạo thành một hệ chân - giằng liên kết chặt chẽ.
- Chân đế và thanh giằng đều được dán đệm cao su (gasket) chống ồn và cố định hệ sàn.
- Thi công lắp đặt chân đế đỡ các tấm sàn.
- Điều chỉnh độ cao chân đỡ cho phù hợp.
- Thi công lắp đặt giá để tủ thiết bị bằng các thanh đỡ U200, các thanh đỡ đảm bảo yêu cầu đáp ứng phù hợp với các tủ thông tin có KT đáy: Dài x rộng = 600mm x 600mm hoặc 600mm x 800mm.
- Thi công lắp đặt tấm sàn nâng kỹ thuật vinyl.
- Quá trình lắp đặt đảm bảo không gây ra sự cố vỡ hay nứt sàn gạch của nền nhà.
Bước 6: Lắp đặt mặt tấm sàn
- Sau khi thi công sàn nâng kỹ thuật xong, hoàn chỉnh thì lắp đặt mặt tấm sàn.
- Lắp đặt tấm sàn đến đâu hoàn chỉnh ngay đến đó.
Bước 8: Hoàn thiện hệ thống sàn
- Tiến hành vệ sinh sàn nâng kỹ thuật trước khi bàn giao.
Lắp đặt máng cáp tiền phòng 60x40mm từ phòng thông tin sang phòng ắc quy: 40m

1.2. Lắp đặt, sắp xếp, bố trí lại thiết bị
a) Lắp đặt tủ phân phối AC/DC, đấu nối lại nguồn AC cho tủ nguồn ERSKINE.
+ Lắp đặt tủ phân phối AC công suất 2kW: 01 tủ.
+ Kéo rải, lắp đặt cáp nguồn AC 2x10mm2 từ phân đoạn 1 tủ nguồn AC ở phòng điều khiển đến tủ phân phối nguồn AC: 80m
+ Kéo rải, lắp đặt cáp nguồn AC 2x10mm2 từ phân đoạn 2 tủ nguồn AC ở phòng điều khiển đến tủ phân phối nguồn AC: 80m
+ Kéo rải, lắp đặt cáp tiếp địa 1x10 mm2: 8m
+ Kéo rải, lắp đặt cáp nguồn AC 2x10mm2 từ tủ phân phối nguồn AC đến tủ nguồn 48VDC ERSKINE: 30m
+ Kéo rải, lắp đặt cáp nguồn DC 2x10mm2 từ phân đoạn 1 DC tủ phân phối AC/DC đến tủ nguồn ERSKINE: 30m
+ Kéo rải, lắp đặt cáp nguồn DC 2x10mm2 từ phân đoạn 2 DC tủ phân phối AC/DC đến tủ nguồn lắp mới: 30m
+ Thu hồi cáp nguồn 2x16 mm2 từ tủ 48VDC ERSKINE đến tủ tự dùng AC: 10 m
+ Làm đầu cáp tiếp địa 1x10 mm2: 2 đầu
+ Làm đầu cáp nguồn loại 2x10 mm2: 20 đầu
+ Đấu nối cáp tiếp địa 1x10 mm2: 2 đầu
+ Đấu nối cáp nguồn loại 2x10 mm2: 20 đầu
b) Sắp xếp lại các hộp nối quang:
+ Lắp đặt tủ 19 inch: 01 tủ. (Yêu cầu tủ 19 inch: đã lắp đặt 02 hàng kẹp DC, 01 hàng kẹp AC, thanh tiếp địa bằng đồng đã khoan sẵn các lỗ để bắt tiếp địa)
+ Tháo dỡ đầu dây nhảy quang trên các ODF: 62 đầu dây
+ Tháo dỡ ODF: 06 bộ ODF
+ Lắp đặt ODF: 06 bộ ODF(06 bộ 24 sợi lắp mới)
+ Hàn nối ODF sợi quang 110 sợi (02 bộ 12 sợi, 04 bộ 24 sợi): 06 bộ ODF.
[bookmark: OLE_LINK3]c) Sắp xếp lại thiết bị SDH hiT7025 và LoopO9400:
+ Tắt aptomat cấp nguồn cho thiết bị hiT7025 tại tủ thông tin hiện hữu.
+ Tháo đầu cáp cấp nguồn 2x4 mm2 cho thiết bị hiT7025 tại tủ thông tin hiện hữu: 04 đầu
+ Tháo đầu cáp tiếp địa 1x1,5 mm2  của thiết bị hiT7025: 1 đầu
+ Tháo dỡ đầu dây nhảy quang trên hiT7025: 18 đầu.
+ Tháo dỡ đầu cáp tiến hiệu 120 Ohm trên phiến ra dây hiT7025: 42 đôi đầu dây.
+ Tháo dỡ đầu cáp mạng trên thiết bị hiT7025: 8 đầu.
+ Tháo dỡ phiến ra dây Krone của hiT7025 khỏi giá phiến: 10 phiến.
+ Tháo dỡ giá phiến Krone: 1 khung giá.
+ Tháo dỡ card trên khung giá thiết bị hiT7025: 10 card
+ Tháo dỡ khung giá thiết bị hiT7025: 1 khung giá.
+ Tắt aptomat cấp nguồn cho thiết bị Loop O9400 tại tủ thông tin hiện hữu.
+ Tháo đầu cáp cấp nguồn 2x4 mm2 cho thiết bị LoopO9400 tại tủ thông tin hiện hữu: 04 đầu
+ Tháo đầu cáp tiếp địa 1x1,5 mm2  của thiết bị LoopO9400: 1 đầu
+ Tháo dỡ đầu dây nhảy quang trên LoopO9400: 12 đầu.
+ Tháo dỡ đầu cáp tiến hiệu 120 Ohm trên phiến ra dây LoopO9400: 42 đôi đầu dây.
+ Tháo dỡ đầu cáp mạng trên thiết bị LoopO9400: 02 đầu.
+ Tháo dỡ giá phiến: 1 khung giá.
+ Tháo dỡ card trên khung giá thiết bị LoopO9400: 10 card
+ Tháo dỡ khung giá thiết bị LoopO9400: 1 khung giá (sử dụng lại).
+ Lắp đặt tủ 19 inch: 1 tủ.
+ Lắp đặt aptomat AC 32A cấp nguồn cho tủ thông tin: 02 cái.
+ Lắp đặt aptomat DC 32A cấp nguồn cho tủ thông tin: 02 cái.
+ Lắp đặt aptomat DC 16A cấp nguồn cho thiết bị : 02 cái.
+ Lắp đặt khung giá thiết bị hiT7025 và LoopO9400: 02 khung giá.
+ Lắp đặt card vào khung giá thiết bị: 20 card
+ Lắp đặt khung giá phiến: 02 khung giá.
+ Lắp đặt phiến Krone vào khung giá: 20 phiến.
+ Kéo rải cáp tiếp địa 1x2,5mm2 lắp cho thiết bị SDH: 06m.
+ Kéo rải cáp nguồn AC 2x2,5 mm2 từ tủ phân phối AC/DC đến tủ lắp SDH: 10m
+ Kéo rải 02 sợi cáp nguồn DC 2x4 mm2 từ 02 thanh cái DC của tủ phân phối AC/DC đến tủ lắp SDH: 20 m.
+ Kéo rải dây nhảy quang trong ống ruột gà từ các ODF đến SDH: 40 sợi 10m
+ Làm đầu cáp tiếp địa 1x10 mm2: 2 đầu.
+ Làm đầu tiếp địa 1x2,5mm2: 04 đầu.
+ Làm đầu cáp nguồn 2x2,5 mm2: 4 đầu
+ Làm đầu cáp nguồn 2x4 mm2: 8 đầu.
+ Đấu nối đầu cáp tiếp địa 1x10 mm2: 2 đầu.
+ Đấu nối cáp nguồn 2x2,5 mm2: 4 đầu
+ Đấu nối cáp nguồn 2x4 mm2: 8 đầu.
+ Đấu nối đầu dây nhảy quang trên ODF: 40 đầu.
+ Đấu nối đầu dây nhảy quang trên SDH: 16 đầu.
+ Ra dây, đấu nối cáp tín hiệu trên phiến Krone: 256 đôi đầu dây.
+ Đo thử luồng số 2Mb/s tại trạm: 95 luồng.
+ Đo thử thông tuyến trạm xen rẽ quang tại 220kV Thái Nguyên và các đầu đối diện: 10 thiết bị 
+ Kiểm tra, hiệu chỉnh toàn trình mạng thiết bị truyền dẫn quang 2,5Gb/s trạm xen rẽ quang: 2 thiết bị
+ Kiểm tra, hiệu chỉnh toàn trình mạng thiết bị truyền dẫn quang 622Mb/s trạm xen rẽ quang: 6 thiết bị
+ Kiểm tra, hiệu chỉnh toàn trình mạng thiết bị truyền dẫn quang 155Mb/s trạm xen rẽ quang: 2 thiết bị.
e) Sắp xếp lại các thiết bị WAN:
+ Tắt aptomat cấp nguồn cho thiết bị router.
+ Tháo dỡ đầu cáp nguồn cho các thiết bị trong tủ: 06 đầu.
+ Tháo dỡ đầu cáp LAN: 24 đầu.
+ Tháo dỡ thiết bị router: 03 bộ
+ Lắp đặt thanh DIN lắp aptomat: 03
+ Lắp đặt hàng kẹp đấu nguồn: 10 cái.
+ Lắp đặt aptomat AC 32A cấp nguồn cho tủ thông tin: 02 cái.
+ Lắp đặt aptomat DC 32A cấp nguồn cho tủ thông tin: 02 cái.
+ Lắp đặt aptomat DC 16A cấp nguồn cho thiết bị : 02 cái.
+ Lắp đặt aptomat DC 6A cấp nguồn cho thiết bị: 04 cái.
+ Kéo rải cáp tiếp địa 1x10 mm2 cho tủ lắp thiết bị mạng WAN: 10m
+ Kéo rải cáp nguồn AC 2x2,5 mm2 từ tủ phân phối AC/DC đến tủ lắp thiết bị WAN: 10 m
+ Kéo rải cáp nguồn 2x4mm2 từ tủ phân phối DC phân đoạn 1, 2: 20 m
+ Kéo rải, lắp đặt cáp tiếp địa 1x1,5 mm2  cho thiết bị WAN: 12 m
+ Kéo rải luồn cáp mạng LAN Cat6E vào ống ruột gà (đến phòng vận hành, tủ SDH, tủ định vị sự cố): 300m
+ Làm đầu cáp tiếp địa 1x10 mm2: 2 đầu.
+ Làm đầu cáp nguồn 2x2,5 mm2: 4 đầu
+ Làm đầu cáp nguồn 2x4 mm2: 2 đầu.
+ Làm đầu cáp nguồn 1x1,5 mm2 : 12 đầu
+ Làm đầu cáp tiếp địa 1x1,5 mm2 : 06 đầu
+ Đấu nối đầu cáp tiếp địa 1x10 mm2: 2 đầu.
+ Đấu nối cáp nguồn 2x2,5 mm2: 4 đầu
+ Đấu nối đầu cáp nguồn 1x1,5 mm2: 12 đầu
+ Đấu nối đầu cáp tiếp địa 1x1,5 mm2: 6 đầu
+ Lắp đặt thiết bị router: 03 bộ
+ Kéo rải, đấu nối dây tiếp địa 1x1,5mm2 cho thiết bị router: 06m
+ Đấu nối đầu cáp LAN: 24 đầu.
f) Sắp xếp lại các thiết bị truyền cắt.
+ Tắt aptomat cấp nguồn cho các thiết bị truyền cắt tại các tủ thông tin.
+ Tháo dỡ đầu cáp nguồn cấp nguồn cho các thiết bị truyền cắt tại tủ thông tin: 08 đầu dây.
+ Tháo dỡ đầu cáp tín hiệu truyền cắt của các thiết bị: 48 đầu dây.
+ Tháo dỡ đầu cáp 120 Ohm: 12 đôi đầu dây.
+ Tháo dỡ hàng kẹp tín hiệu: 12 cái
+ Tháo dỡ thiết bị truyền cắt: 6 thiết bị.
+ Lắp đặt thiết bị truyền cắt: 6 thiết bị.
+ Lắp đặt giá lắp phiến đấu dây DDF: 01 giá.
+ Lắp đặt phiến đấu dây Krone cho các thiết bị truyền cắt: 10 phiến
+ Kéo rải, luồn ống ruột gà cáp PCM 120 Ohm từ tủ SDH đến tủ PCM: 120m
+ Ra dây, đấu nối cáp 120 Ohm vào phiến đấu dây Krone cho các thiết bị truyền cắt: 12 đôi đầu dây.
+ Kéo rải cáp tiếp địa 1x10 mm2 cho tủ lắp thiết bị truyền cắt: 10m
+ Kéo rải cáp nguồn AC 2x2,5 mm2 từ tủ phân phối AC/DC đến tủ lắp thiết bị truyền cắt: 10 m
+ Kéo rải cáp nguồn 2x4mm2 từ tủ phân phối DC phân đoạn 1, 2: 20 m
+ Kéo rải, lắp đặt cáp nguồn 1x1,5 mm2  cho các thiết bị truyền cắt: 36 m
+ Kéo rải, lắp đặt cáp tiếp địa 1x1,5 mm2  cho thiết bị truyền cắt: 12 m
+ Kéo rải, lắp đặt cáp tín hiệu truyền cắt loại 14x1,5mm2
 (dồn cáp sử dụng lại)
+ Làm đầu cáp tiếp địa 1x10 mm2: 2 đầu.
+ Làm đầu cáp nguồn 2x2,5 mm2: 2 đầu
+ Làm đầu cáp nguồn 2x4 mm2: 2 đầu.
+ Làm đầu cáp nguồn 1x1,5 mm2: 24 đầu
+ Làm đầu cáp tiếp địa 1x1,5 mm2: 12 đầu
+ Làm đầu cáp tín hiệu truyền cắt loại 14x1,5mm2: 48 đầu
+ Đấu nối đầu cáp tiếp địa 1x10 mm2: 2 đầu.
+ Đấu nối cáp nguồn 2x2,5 mm2: 2 đầu
+ Đấu nối cáp nguồn 2x4 mm2: 2 đầu.
+ Đấu nối đầu cáp nguồn 1x1,5 mm2: 24 đầu
+ Đấu nối đầu cáp tiếp địa 1x1,5 mm2: 12 đầu
+ Đấu nối cáp tín hiệu truyền cắt vào hàng kẹp: 48 đầu
+ Thí nghiệm lại chức năng truyền cắt ĐZ Thái Nguyên - Lưu Xá, Hà Giang - Thái Nguyên, Bắc Kạn - Thái Nguyên, Bắc Mê - Thái Nguyên và Thái Nguyên - Bắc Giang.
g) Sắp xếp lại các thiết bị OE
+ Tắt aptomat cấp nguồn cho các thiết bị O/E tại các tủ thông tin.
+ Tháo dỡ đầu cáp nguồn cấp nguồn cho các thiết bị OE tại tủ thông tin: 04 đầu dây.
+ Tháo dỡ đầu dây nhẩy quang: 08 đầu dây.
+ Tháo dỡ đầu cáp 120 Ohm: 08 đôi đầu dây.
+ Tháo dỡ thiết bị O/E: 4 thiết bị.
+ Lắp đặt thiết bị O/E: 4 thiết bị.
+ Lắp đặt giá lắp phiến đấu dây DDF: 01 giá.
+ Lắp đặt phiến đấu dây Krone cho các thiết bị OE: 10 phiến
+ Kéo rải, luồn ống ruột gà cáp PCM 120 Ohm từ tủ SDH đến tủ O/E: 40m.
+ Ra dây, đấu nối cáp 120 Ohm vào phiến đấu dây Krone cho các thiết bị O/E: 04 đôi đầu dây.
+ Lắp đặt hàng kẹp đấu nguồn cho các thiết bị O/E: 04 cái.
+ Lắp đặt aptomat AC 32A cấp nguồn cho tủ thông tin: 02 cái.
+ Lắp đặt aptomat DC 32A cấp nguồn cho tủ thông tin: 02 cái.
+ Lắp đặt aptomat DC 16A cấp nguồn cho thiết bị : 02 cái.
+ Lắp đặt aptomat DC 6A cấp nguồn cho thiết bị: 04 cái.
+ Kéo rải cáp tiếp địa 1x10 mm2 cho tủ lắp thiết bị OE: 10m
+ Kéo rải cáp nguồn AC 2x2,5 mm2 từ tủ phân phối AC/DC đến tủ lắp thiết bị OE: 10 m
+ Kéo rải cáp nguồn 2x4mm2 từ tủ phân phối DC phân đoạn 1, 2: 20 m
+ Kéo rải, lắp đặt cáp nguồn 1x1,5 mm2  cho các thiết bị O/E: 18 m
+ Kéo rải, lắp đặt cáp tiếp địa 1x1,5 mm2  cho thiết bị OE: 6 m
+ Kéo rải, lắp đặt dây nhảy quang : 08 sợi (dồn cáp sử dụng lại)
+ Làm đầu cáp tiếp địa 1x10 mm2: 2 đầu.
+ Làm đầu cáp nguồn 2x2,5 mm2: 2 đầu
+ Làm đầu cáp nguồn 2x4 mm2: 2 đầu.
+ Làm đầu cáp nguồn 1x1,5 mm2 : 16 đầu
+ Làm đầu cáp tiếp địa 1x1,5 mm2 : 8 đầu
+ Đấu nối đầu cáp tiếp địa 1x10 mm2: 2 đầu.
+ Đấu nối cáp nguồn 2x2,5 mm2: 2 đầu
+ Đấu nối cáp nguồn 2x4 mm2: 2 đầu.
+ Đấu nối đầu cáp nguồn 1x1,5 mm2 : 16 đầu
+ Đấu nối đầu cáp tiếp địa 1x1,5 mm2 : 8 đầu
+ Đấu nối đầu dây nhảy quang vào OE: 8 đầu
+ Thí nghiệm lại kênh truyền BVSL ĐZ Thái Nguyên – Lưu Xá, Hà Giang – Thái Nguyên, Bắc Kạn – Thái Nguyên, Bắc Mê – Thái Nguyên.
h) Sắp xếp lại các thiết bị PCM:
+ Tắt aptomat cấp nguồn cho thiết bị PCM tại tủ thông tin hiện hữu.
+ Tháo đầu cáp cấp nguồn 2x4 mm2 cho thiết bị PCM tại tủ thông tin hiện hữu: 06 đầu
+ Tháo đầu cáp tiếp địa 1x1,5 mm2  của thiết bị PCM: 3 đầu
+ Tháo dỡ đầu cáp tín hiệu E1, cáp tín hiệu 64Kbps  trên phiến ra dây PCM: 64 đôi đầu dây.
+ Tháo dỡ phiến ra dây Krone của PCM khỏi giá phiến: 20 phiến.
+ Tháo dỡ giá phiến Krone: 2 khung giá.
+ Tháo dỡ card trên khung giá thiết bị PCM: 14 card
+ Tháo dỡ khung giá thiết bị PCM: 3 khung giá.
+ Tháo dỡ giá phiến: 1 khung giá.
+ Lắp đặt tủ 19 inch: 1 tủ.
+ Lắp đặt khung giá thiết bị PCM: 02 khung giá.
+ Lắp đặt card vào khung giá thiết bị: 14 card
+ Lắp đặt khung giá phiến: 02 khung giá.
+ Lắp đặt phiến Krone vào khung giá: 20 phiến.
+ Lắp đặt thanh DIN lắp aptomat: 03 thanh DIN (theo tủ).
+ Kéo rải, luồn ống ruột gà cáp PCM 120 Ohm từ tủ SDH đến tủ PCM: 40m.
+ Kéo rải, luồn ống ruột gà cáp PCM 120 Ohm từ tủ PCM đến tủ Gateway: 50m.
+ Kéo rải cáp tiếp địa 1x10 mm2 cho tủ thiết bị PCM: 10 m
+ Kéo rải cáp tiếp địa 1x2,5mm2 lắp cho thiết bị PCM: 12m.
+ Kéo rải cáp nguồn AC 2x2,5 mm2 từ tủ phân phối AC/DC đến tủ lắp PCM: 10m.
+ Kéo rải 02 sợi cáp nguồn DC 2x4 mm2 từ 02 thanh cái DC của tủ phân phối AC/DC đến tủ lắp PCM: 20 m.
+ Làm đầu cáp tiếp địa 1x10 mm2: 2 đầu.
+ Làm đầu tiếp địa 1x2,5mm2: 4 đầu.
+ Làm đầu cáp nguồn 2x2,5 mm2: 4 đầu
+ Làm đầu cáp nguồn 2x4 mm2: 4 đầu.
+ Đấu nối đầu cáp tiếp địa 1x10 mm2: 2 đầu.
+ Đấu nối cáp nguồn 2x2,5 mm2: 4 đầu
+ Đấu nối cáp nguồn 2x4 mm2: 4 đầu.
+ Ra dây, đấu nối cáp tín hiệu trên phiến Krone: 36 đôi đầu dây.
+ Kiểm tra, đo thử hộp máy ghép kênh cơ sở PCM30: 02 hộp máy
[bookmark: OLE_LINK6]i) Kéo rải, đấu nối lại các dịch vụ:
+ Kéo rải, lắp đặt cáp mạng Cat6E: 300 m
+ Kéo rải, đấu nối cáp PCM: 240m.
+ Đấu nối cáp tín hiệu 120 Ohm (cho bảo vệ truyền cắt, so lệch và ghép kênh): 40 đầu.
+ Đo kiểm, thí nghiệm hiệu chỉnh lại các kênh dịch vụ: 20 kênh.
j) Tháo dỡ, thu hồi tủ 19 inch, cáp nguồn, cáp tín hiệu, dây nhảy quang không sử dụng.
+ Tủ 19 inchs cũ: 06 tủ.
+ Giá MDF: 01 cái
+ Cáp nguồn cũ 2x16mm2: 10m
+ Cáp nguồn vụn cũ: 01kg.
+ Dây nhảy quang cũ: 30 sợi

- Thi công phần Sàn nâng Vinyl xong,  đảm bảo về kỹ thuật mới tiến hành di chuyển và tháo dỡ các tủ đặt vào các vị trí như thiết kế.
- Lần lượt đăng ký tách các tử bảo vệ, ODF, Di chuyển tủ đến vị trí đã thiết kế, sau đó tháo dỡ các thiết bị không sử dụng.
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để di chuyển, lắp đặt thiết bị  khi sửa chữa phòng thông tin
- Thực hiện đăng ký tách bảo vệ so lệch dọc:
+ Kênh BVSL ĐZ220kV 273HG - 272TN.
+ Kênh BVSL ĐZ220kV 271BM - 274TN
+ Kênh BVSL ĐZ220kV 271TN - 272LX, 
+ Kênh BVSL ĐZ220kV 272BK - 275TN
- Thực hiện đăng ký tách bảo vệ truyền cắt:
+ Kênh BV truyền cắt ĐZ220kV 273HG - 272TN.
+ Kênh BV truyền cắt ĐZ220kV 271BM - 274TN
+ Kênh BV truyền cắt ĐZ220kV 271TN - 272LX, 
+ Kênh BV truyền cắt ĐZ220kV 272BK - 275TN.
- Thực hiện đăng ký tách kênh SCADA, hotline:
+ Trạm 220kV Thái Nguyên đi A1.
- Phối hợp với phòng VTCNTT khai báo chuyển hướng kênh SCADA, hotline các Trạm 220kV Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Bảo Lâm hướng Tuyên Quang đi A1.
- Điều kiện địa hình: Thi công trong phòng thông tin, các tủ viễn thông đang vận hành.
- Khi thi công tất cả mọi người vào trong trạm đều phải tuân thủ các quy định của trạm và chịu sự giám sát của ca vận hành.
-  Nghiệm thu khối lượng vật tư theo phương án đã được duyệt.
- Vận chuyển vật tư, dụng cụ thi công tới hiện trường bằng cơ giới, bán thủ công, thủ công.
4. Công tác an toàn:
- Tất cả các công việc phải tiến hành theo phiếu công tác
- Không được làm ảnh hưởng đến các thiết bị khác đang vận hành
- Trước và sau thi công phải thu dọn gọn gàng sạch sẽ
- Những người tham gia thi công phải trang bị đầy đủ dụng cụ thi công, dụng cụ an toàn và trang bị BHLĐ.
- Kiểm tra dụng cụ an toàn, dụng cụ thi công trước khi mang đến hiện trường thi công.
- Công tác chỉ huy, giám sát: Phải cử người giám sát thi công, kiểm tra chất lượng thi công theo phương án, kiểm tra chất lượng vật liệu sử dụng, kiểm tra các bước thi công.
- Dụng cụ thi công phải được kiểm tra trước khi sử dụng.
- Tuân thủ phương án kỹ thuật được duyệt.
- Không được thi công khi thời tiết mưa, giông, bão.
- Thi công trong điều kiện chật hẹp, các thiết bị đang vận hành nên phải đảm bảo không làm ảnh hưởng quá trình làm việc của các thiết bị này.
- Cán bộ giám sát kỹ thuật phải có mặt trong suốt quá trình thi công .
- Đăng ký cô lập các kênh truyền bảo vệ và các kênh truyền thông tin khác trong thời gian thi công.
- Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phải ngừng ngay để xin ý kiến.a




BẢNG CHI TIẾT PHAM VI GÓI THẦU (1)

Bên mời thầu liệt kê danh mục vật tư liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:
A. Phần vật tư thiết bị
	TT
	Tên vật tư
	Chủng loại
	ĐVT
	SL
	Ghi chú

	1. 
	Sàn nâng kỹ thuật vinyl
(Bao gồm đầy đủ nhân công, phụ kiện lắp đặt)
	Sàn nâng Vinyl
	m2
	24
	

	2. 
	Tấm đan CEMBOARD đậy khe đỡ tủ
	
	m2
	2
	

	3. 
	Thanh đỡ tủ thông tin
	U 200 x 73 x 6mm
	kg
	724
	

	4. 
	Tủ thông tin 19 inch 
	R600xS600xC200, vỏ  tủ dày 1,5mm sơn tĩnh điện 
	Cái
	06
	

	5. 
	Tủ phân phối nguồn 
	R800xS600xC200, vỏ  tủ dày 1,5mm sơn tĩnh điện
	Cái
	01
	· 

	6. 
	Aptomat DC 16A kèm tiếp điểm phụ
	
	Cái
	4
	

	7. 
	Aptomat DC 10A kèm tiếp điểm phụ
	
	Cái
	18
	

	8. 
	Cáp nguồn 2x10mm2
	
	m
	250
	

	9. 
	Cáp nguồn AC 2 x 2,5mm2
	
	m
	90
	

	10. 
	Cáp nguồn DC 2x4mm2
	
	m
	150
	

	11. 
	Cáp nguồn 1x1,5 mm2  
	
	m
	100
	

	12. 
	Cáp tiếp địa 1x2,5mm2 có vỏ bọc
	
	m
	100
	

	13. 
	Cáp tiếp địa 1x10mm2 có vỏ bọc
	
	m
	68
	

	14. 
	Giá lắp phiến Krone
	
	Cái
	04
	

	15. 
	Phiến Krone 
	
	Phiến
	40
	

	16. 
	Đầu cốt 10 mm2
	
	Đầu
	40
	

	17. 
	Đầu cốt dây 2x4 mm2
	
	Đầu
	18
	

	18. 
	Đầu cốt 2,5 mm2
	
	Đầu
	84
	

	19. 
	Hộp phân phối quang ODF 24 sợi
	
	Hộp
	06
	

	20. 
	Cáp luồng E1 (Cáp PCM 120omh)
	
	m
	200
	

	21. 
	Cáp mạng chống nhiễu 
	CAT6E
	m
	300
	

	22. 
	Đầu nối cáp CAT6E
	Rj45
	Túi
	01
	

	23. 
	Ống ruột gà Φ27
	
	m
	700
	

	24. 
	Dây nhảy quang dài 20m/sợi
	Loại SM - duplex FC-LC
	Sợi
	40
	

	25. 
	Ống nhựa xoắn HDPE Φ27 đi dây nguồn 2x25mm
	
	m
	240
	

	26. 
	Dây thít nhựa 5x200mm
	
	Túi
	03
	

	27. 
	Bóng điện LED dài 1,2m
	Cả đế và bóng đôi
	Chiếc
	08
	

	28. 
	Băng cách điện
	
	Cuộn
	10
	

	29. 
	Băng in nhãn
	
	Cuộn
	5
	

	30. 
	Ống ghen 1.5mm
	
	m
	50
	

	31. 
	Ống ghen 2.5mm
	
	m
	50
	

	32. 
	Hàng kẹp PCMT4-01P-11-00A(H)
	
	Cái
	50
	

	33. 
	Chặn hàng kẹp
	
	Cái
	20
	

	34. 
	Cầu nối hàng kẹp
	
	Cái
	20
	

	35. 
	Dao cài phiến Krone
	
	Cái
	02
	

	36. 
	Dây loop kênh luồng trên phiến Krone
	
	Dây
	04
	

	37. 
	Bu lông M6x15
	
	Bộ
	30
	

	38. 
	Bu lông nở thép 
	Ø12
	Bộ
	100
	



B. Phần dịch vụ liên quan
	TT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	SL
	Ghi chú

	I
	THÁO DI CHUYỂN CÁC TỦ THÔNG TIN CŨ ĐỂ THI CÔNG CẢI TẠO, SẮP XẾP LẠI
	
	
	

	1. 
	Tủ số 1: Thiết bị ghép kênh
	
	
	

	1.1
	Thiết bị ghép kênh Loop- AM3440
	
	
	

	
	Tắt aptomat nguồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	cái
	01
	

	
	Tháo đầu cáp cấp ngồn 48VDC cho thiết bị PCM hiện hữu
	Đầu
	02
	

	
	Tháo đầu cáp tiếp địa
	Đầu
	02
	

	
	Tháo dỡ cáp PCM cho E1
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ cáp tín hiệu 64kbps
	Đầu
	32
	

	
	Tháo dỡ phiến Krone
	Phiến
	10
	

	
	Tháo dỡ giá đỡ phiến Krone
	Cái
	01
	

	
	Tháo dỡ card thiết bị
	Cái
	11
	

	
	Tháo dỡ subrack thiết bị
	Cái
	01
	

	1.2
	Thiết bị ghép kênh MXS19
	
	
	

	
	Tắt aptomat nguồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	cái
	01
	

	
	Tháo đầu cáp cấp ngồn 48VDC cho thiết bị PCM hiện hữu
	Đầu
	02
	

	
	Tháo đầu cáp tiếp địa
	Đầu
	02
	

	
	Tháo dỡ cáp PCM cho E1
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ cáp tín hiệu 64kbps
	Đầu
	32
	

	
	Tháo dỡ phiến Krone
	Phiến
	10
	

	
	Tháo dỡ giá đỡ phiến Krone
	Cái
	01
	

	
	Tháo dỡ card thiết bị
	Cái
	07
	

	
	Tháo dỡ subrack thiết bị
	Cái
	01
	

	1.3
	Tháo dỡ tủ số 1 hiện hữu
	Tủ
	01
	

	2. 
	Tủ số 2: ODF đi 110kV, ghép kênh, truyền dẫn STM1
	Tủ
	01
	Phối hợp với Công ty Điện lực TN

	2.1
	Tháo dỡ ODF quang
	
	
	Đi 110kV

	
	Tháo dỡ dây nhảy quang
	Sợi
	06
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp NMOC
	Đầu
	24
	

	
	Tháo dỡ ODF 24 sơi
	Hộp
	01
	

	2.3
	Tháo dỡ thiết bị ghép kênh MXS19
	Bộ
	
	

	
	Tắt aptomat nguồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	cái
	01
	

	
	Tháo đầu cáp cấp ngồn 48VDC cho thiết bị PCM hiện hữu
	Đầu
	02
	

	
	Tháo đầu cáp tiếp địa
	Đầu
	02
	

	
	Tháo dỡ cáp PCM cho E1
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ cáp tín hiệu 64kbps
	Đầu
	32
	

	
	Tháo dỡ phiến Krone
	Phiến
	10
	

	
	Tháo dỡ giá đỡ phiến Krone
	Cái
	01
	

	
	Tháo dỡ card thiết bị
	Cái
	07
	

	
	Tháo dỡ subrack thiết bị
	Cái
	01
	

	2.4
	Tháo dỡ thiết bị M-STM1
	
	
	

	
	Tháo dỡ nguồn 48VDC
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ luồng tín hiệu E1
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ subrack thiết bị
	Cái
	01
	

	2.5
	Tháo dỡ tủ số 2 cũ
	Tủ
	01
	

	3. 
	Tủ số 3: Thiết bị ghép kênh, SWT3000, O/E
	Tủ
	01
	

	3.1
	Tháo dỡ thiết bị SWT3000 (02 thiết bị)
	
	
	Đi Bắc Mê, Hà Giang

	
	Tắt aptomat nguồn 48VDC
	Cái
	02
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp nguồn
	Đầu
	08
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp tín hiệu truyền cắt
	Đầu
	16
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp PCM 120Ohm
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ hàng kẹp tín hiệu
	Cái
	02
	

	
	Tháo dỡ  thiết bị truyền cắt
	Bộ
	02
	

	3.2
	Thiết bị ghép kênh Loop- AM3440
	
	
	

	
	Tắt aptomat nguồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	cái
	01
	

	
	Tháo đầu cáp cấp ngồn 48VDC cho thiết bị PCM hiện hữu
	Đầu
	02
	

	
	Tháo đầu cáp tiếp địa
	Đầu
	02
	

	
	Tháo dỡ cáp PCM cho E1
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ cáp tín hiệu 64kbps
	Đầu
	32
	

	
	Tháo dỡ phiến Krone
	Phiến
	10
	

	
	Tháo dỡ giá đỡ phiến Krone
	Cái
	01
	

	
	Tháo dỡ card thiết bị
	Cái
	11
	

	
	Tháo dỡ subrack thiết bị
	Cái
	01
	

	3.3
	Thiết bị O/E
	
	
	Đi Bắc Mê, Hà Giang

	
	Tắt aptomat nguồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	Đầu
	02
	

	
	Tháo đầu cáp cấp ngồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	Đầu
	08
	

	
	Tháo đầu cáp tiếp địa
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ cáp PCM cho E1
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ dây nhảy quang
	Sợi
	04
	

	
	Tháo dỡ thiết bị O\E
	Bộ
	02
	

	3.4
	Tháo dỡ tủ
	
	
	

	4. 
	Tủ số 4: Thiết bị truyền dẫn SDH hiT7025, LOOP-O9400
	Tủ
	01
	

	4.1
	Thiết bị SDH hiT7025
	
	
	

	
	Tắt aptomat nguồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	Đầu
	02
	

	
	Tháo đầu cáp cấp ngồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	Đầu
	04
	

	
	Tháo đầu cáp tiếp địa
	Đầu
	02
	

	
	Tháo dỡ dây nhảy quang
	Đầu
	18
	

	
	Tháo dỡ cáp tín hiệu 120 Ohm
	Đôi đầu dây
	42
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp mạng LAN
	Đầu
	08
	

	
	Tháo dỡ phiến krone
	Phiến
	10
	

	
	Tháo dỡ giá lắp phiến krone
	Cái
	01
	

	
	Tháo dỡ card trên khung thiết bị
	Cái
	10
	

	
	Tháo dỡ khung giá thiết bị
	Bộ
	01
	

	4.2
	Thiết dỡ bị LOOP-O9400
	
	
	

	
	Tắt aptomat nguồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	Đầu
	02
	

	
	Tháo đầu cáp cấp ngồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	Đầu
	04
	

	
	Tháo đầu cáp tiếp địa
	Đầu
	02
	

	
	Tháo dỡ dây nhảy quang
	Đầu
	12
	

	
	Tháo dỡ cáp tín hiệu 120 Ohm
	Đôi đầu dây
	42
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp mạng LAN
	Đầu
	02
	

	
	Tháo dỡ phiến krone
	Phiến
	10
	

	
	Tháo dỡ giá lắp phiến krone
	Cái
	01
	

	
	Tháo dỡ card trên khung thiết bị
	Cái
	10
	

	
	Tháo dỡ khung giá thiết bị
	Bộ
	01
	

	4.3
	Tháo dỡ thiết bị SWT3000
	
	
	Đi Lưu xá

	
	Tắt aptomat nguồn 48VDC
	Cái
	01
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp nguồn
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp tín hiệu truyền cắt
	Đầu
	8
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp PCM 120Ohm
	Đầu
	02
	

	
	Tháo dỡ hàng kẹp tín hiệu
	Cái
	01
	

	
	Tháo dỡ  thiết bị truyền cắt
	Bộ
	01
	

	4.3
	Tháo dỡ tủ cũ
	Tủ
	01
	

	5. 
	Tủ số 5: Tủ thiết bị mạng WAN, O/E
	
	
	

	5.1
	Tháo dỡ Router Cisco
	
	
	

	
	Tắt aptomat nguồn 220VAC cho thiết bị hiện hữu
	Đầu
	03
	

	
	Tháo đầu cáp cấp ngồn  cho thiết bị hiện hữu
	Đầu
	12
	

	
	Tháo đầu cáp tiếp địa
	Đầu
	06
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp LAN
	Đầu
	24
	

	
	Tháo dỡ Router Cisco CGR 2010
	Bộ
	01
	

	
	Tháo dỡ Router Cisco CGR 3560X
	Bộ
	01
	

	
	Tháo dỡ Router Cisco IE4000
	Bộ
	01
	

	5.2
	Thiết bị O/E Nari MUX 2D
	
	
	Đi Phú Bình

	
	Tắt aptomat nguồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	Đầu
	02
	

	
	Tháo đầu cáp cấp ngồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	Đầu
	08
	

	
	Tháo đầu cáp tiếp địa
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ cáp PCM cho E1
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ dây nhảy quang
	Sợi
	04
	

	
	Tháo dỡ thiết bị O\E
	Bộ
	02
	

	6. 
	Tủ số 6: ODF, thiết bị truyền cắt DIMAT
	
	
	

	6.1
	Tháo dỡ ODF 
	
	
	Đi cao Ngạn

	
	Tháo dỡ dây nhảy quang
	Sợi
	06
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp NMOC
	Đầu
	12
	

	
	Tháo dỡ ODF
	Hộp
	01
	

	6.2
	Tháo dỡ thiết bị truyền cắt DIMAT
	
	
	Đi Bắc Giang

	
	Tắt aptomat nguồn 48VDC
	Cái
	02
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp nguồn
	Đầu
	08
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp tín hiệu truyền cắt
	Đầu
	16
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp PCM 120Ohm
	Đầu
	08
	

	
	Tháo dỡ hàng kẹp tín hiệu
	Cái
	02
	

	
	Tháo dỡ  thiết bị truyền cắt
	Bộ
	02
	

	6.3
	Tháo dỡ tủ cũ
	Tủ
	01
	

	7. 
	Tủ số 7: ODF Thái Nguyên – Bắc Giang
	
	
	

	7.1
	Tháo dỡ ODF
	
	
	Đi Bắc Giang

	
	Tháo dỡ dây nhảy quang
	Sợi
	12
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp NMOC
	Đầu
	12
	

	
	Tháo dỡ ODF
	Hộp
	01
	

	7.2
	Tháo dỡ tủ số 7 cũ
	Tủ
	01
	

	8. 
	Tủ số 8: ODF, bộ nắn nạp ELtek
	
	
	

	8.1
	Tháo dỡ ODF ( 02 bộ 24 sợi)
	
	
	

	
	Tháo dỡ dây nhảy quang
	Sợi
	48
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp NMOC
	Đầu
	48
	

	
	Tháo dỡ ODF
	Hộp
	02
	

	8.2
	Bộ nắn nạp Eltek
	
	
	

	
	Tháo đầu cáp nguồn 220VAC
	Đầu
	02
	

	
	Tháo đầu cáp nối ắc quy
	Đầu
	04
	

	
	Tháo đầu cáp nguồn 48VDC cấp cho tải
	Đầu
	02
	

	
	Tháo ắc quy 200V 200Ah
	Bình
	04
	

	
	Tháo Subrack nguồn nắn nạp 220V\48VDC Eltek
	Bộ
	01
	

	9. 
	Tủ số 9: Tủ nguồn Enatel 
	
	
	

	
	Tháo dỡ nguồn 220VAC
	Đầu
	02
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp nguồn 48VDC cấp cho phụ tải
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ khung thiết bị
	Cái
	01
	

	
	Tháo dỡ tủ nguồn số 9
	Tủ
	01
	

	10. 
	Tủ số 10: SWT3000 và O/E
	
	
	

	10.1
	Tháo dỡ SWT3000
	
	
	Đi Bắc Kạn

	
	Tắt aptomat nguồn 48VDC
	Cái
	01
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp nguồn
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp tín hiệu truyền cắt
	Đầu
	8
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp PCM 120Ohm
	Đầu
	02
	

	
	Tháo dỡ hàng kẹp tín hiệu
	Cái
	01
	

	
	Tháo dỡ  thiết bị truyền cắt
	Bộ
	01
	

	10.2
	Tháo dỡ O/E Fiber optic
	
	
	

	
	Tắt aptomat nguồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	Đầu
	02
	

	
	Tháo đầu cáp cấp ngồn 48VDC cho thiết bị hiện hữu
	Đầu
	08
	

	
	Tháo đầu cáp tiếp địa
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ cáp PCM cho E1
	Đầu
	04
	

	
	Tháo dỡ dây nhảy quang
	Sợi
	04
	

	
	Tháo dỡ thiết bị O\E
	Bộ
	02
	

	11
	Tháo dỡ ODF đi Quân Khu
	
	
	

	
	Tháo dỡ dây nhảy quang
	Sợi
	12
	

	
	Tháo dỡ đầu cáp NMOC
	Đầu
	24
	

	
	Tháo dỡ ODF
	Hộp
	01
	

	II
	PHẦN XÂY DỰNG
	
	
	

	1. 
	Lắp đặt sàn nâng kỹ thuật vinyl
(Bao gồm đầy đủ nhân công, phụ kiện lắp đặt)
	m2
	24
	

	2. 
	Lắp tấm tấm đan CEMBOARD đậy khe đỡ tủ
	m2
	7,2
	

	3. 
	Bả ma tít 01 lớp 
	m2
	56
	

	4. 
	Lăn sơn màu 3 nước
	m2
	112
	

	5. 
	Gia công, lắp đặt thanh đỡ tủ thông tin
	kg
	724
	

	6. 
	Lắp đặt cửa sổ phía sau
	m2
	3
	

	7. 
	Lắp đặt cửa số ngăn giữa 2 phòng
	m2
	1,8
	

	8. 
	Lắp đặt cửa phòng thông tin
	m2
	1,72
	

	9. 
	Gia công, lắp đặt mương cáp thép V treo tường
	kg
	60,8
	

	III
	PHẦN LẮP ĐẶT CÁC TỦ THÔNG TIN VÀ VẬT TƯ PHỤ KIỆN
	
	
	

	1. 
	Lắp đặt tủ thông tin mới (tủ số1, 2, 3, 4, 5 và 6) vào vị trí theo bản vẽ.
	Tủ
	06
	

	
	Kéo rải dây tiếp địa 1x10mm2
	Mét
	68
	Từ bảng tiếp địa đến các tủ

	
	Kéo rải dây tiếp địa 1x1,5mm2
	Mét
	48
	Lắp cho các thiết bị

	
	Kéo rải dây nguồn AC 2x2,5mm2
	Mét
	60
	Từ tủ phân phối nguồn đến các tủ

	
	Kéo rải dây nguồn DC 2x4mm2
	Mét
	100
	Từ tủ phân phối nguồn đến các tủ

	
	Kéo rải dây nguồn DC 1x2,5mm2
	Mét
	72
	Lắp cho các thiết bị

	
	Kéo rải cáp luồng E1 (PCM)
	Mét
	200
	Lắp cho các thiết bị

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x10mm2
	Đầu
	20
	

	
	Lắp giá phiến Krone
	Cái
	04
	

	
	Lắp phiến Krone
	Cái
	40
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1 vào phiến krone
	Đôi
	168
	02 thiết bị SDH quang (84 kênh E1)

	
	Đấu nối tín hiệu 64Kbps
	Đôi
	64
	02 thiết bị ghép kênh

	
	Kéo rải cáp mạng chống nhiễu
	Mét
	300
	

	
	Kéo rải ống ruột gà
	Mét
	700
	

	
	Đấu nối nguồn 2x10mm2
	Đầu
	20
	

	
	Đấu nối nguồn 2x2,5mm2
	Đầu
	84
	

	
	Đấu nối nguồn 2x4mm2
	Đầu
	18
	

	2. 
	Lắp đặt tủ phân phối nguồn AC|DC công suất 2KW
	
	
	

	
	Lắp đặt tủ phân phối AC/DC
	Tủ
	01
	

	
	Đấu nối cáp AC\2x10mm2 (02 sợi)
	Đầu
	08
	Từ tủ nguồn AC phòng điều khiển đến tủ phân phối

	
	Đấu nối cáp tiếp địa 1x10mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối cáp AC 2x16mm2
	Đầu
	02
	Từ tủ phân phối đến tủ nắn nạp 48VDC ERSKINE

	
	Đấu nối cáp DC 2x25mm2 
	Đầu
	02
	Từ tủ phân phối đến tủ nắn nạp 48VDC mới

	
	Thu hồi cáp nguồn AC 2x16mm2 
	M
	10
	Từ bảng điện AC đến bộ nắn nặp Eltek

	IV
	LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ SẮP XẾP TẠI CÁC TỦ MỚI
	
	
	

	4.1
	Lắp đặt tủ ODF quang (tủ số 1)
	
	
	

	1
	ODF đi 110kV
	
	
	

	
	Hàn nối sợi quang
	Sợi
	24
	

	
	Lắp đặt ODF 24 sợi quang đi 110kV
	
	
	Phối hợp với Công ty Điện Lực TN

	
	Lắp ODF 24 sợi
	Hộp
	01
	

	
	Đấu nối dây nhảy quang
	Sợi
	12
	

	2
	Lắp đặt ODF quang 24 sợi đi Quân khu
	
	
	

	
	Hàn nối sợi quang
	Sợi
	24
	

	
	Lắp ODF 24 sợi
	Hộp
	01
	

	
	Đấu nối dây nhảy quang
	Sợi
	12
	

	3
	Lắp đặt ODF quang 24 sợi Tuyên Quang – Bắc Kạn – Thái Nguyên;
	
	
	

	
	Hàn nối sợi quang
	Sợi
	24
	

	
	Lắp ODF 24 sợi
	Hộp
	01
	

	
	Đấu nối dây nhảy quang
	Sợi
	10
	

	4
	Lắp đặt ODF quang 24 sợi ODF quang Thái Nguyên – Sóc Sơn – Tuyên Quang
	
	
	

	
	Hàn nối sợi quang
	Sợi
	24
	

	
	Lắp ODF 24 sợi
	Hộp
	01
	

	
	Đấu nối dây nhảy quang
	Sợi
	12
	

	5
	Lắp đặt ODF quang đi Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn
	
	
	

	
	Hàn nối sợi quang
	Sợi
	12
	

	
	Lắp ODF 24 sợi
	Hộp
	01
	

	
	Đấu nối dây nhảy quang
	Sợi
	04
	

	6
	Lắp đặt ODF quang Thái Nguyên – Sóc Sơn – Tuyên Quang
	
	
	

	
	Hàn nối sợi quang
	Sợi
	24
	

	
	Lắp ODF 24 sợi
	Hộp
	01
	

	
	Đấu nối dây nhảy quang
	Sợi
	14
	

	
	Lắp đặt thiết bị tại tủ số 3
	
	
	

	
	Kéo rải dây tiếp địa 1x10mm2
	Mét
	10
	Lắp cho tủ

	
	Đấu nối đầu tiếp địa 1x10mm2
	Đầu
	02
	Lắp cho tủ

	4.2
	Lắp đặt thiết bị truyền dẫn SDH hiT7025 (Tủ số 2)
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị hiT7025
	
	
	

	
	Lắp khung giá thiết bị
	Bộ
	01
	

	
	Lắp card vào khung giá
	Cái
	10
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2,5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x10mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối cáp AC 2x2,5mm2
	Đầu
	04
	

	
	Đấu nối cáp DC 2x4mm2
	Đầu
	04
	

	
	Đấu nối nguồn 48VDC
	Đầu
	08
	02 nguồn

	
	Làm đầu cốt 4
	Đầu
	4
	

	
	Làm đầu cốt 8
	Đầu
	8
	

	
	Làm đầu cốt 16
	Đầu
	2
	

	
	Lắp đặt giá lắp phiến Krone
	Cái
	01
	

	
	Lắp phiến Krone
	Phiến
	10
	

	
	Đấu nối cáp tín hiệu E1
	Đôi đầu dây
	42
	

	
	Đấu nối cáp mạng LAN
	Đầu
	8
	

	
	Luồn dây nhảy quang vào ống ruột gà và kéo rải
	Mét
	200
	

	
	Đấu nối dây nhảy quang
	Sợi
	20
	

	2
	Lắp đặt thiết bị truyền dẫn SDH LOOP-O9400
	
	
	

	
	Lắp khung giá thiết bị
	Bộ
	01
	

	
	Lắp card vào khung giá
	Cái
	10
	

	
	Đấu nối cáp DC 2x4mm2
	Đầu
	04
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2,5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối nguồn 48VDC
	Đầu
	08
	02 nguồn

	
	Lắp đặt giá lắp phiến Krone
	Cái
	01
	

	
	Lắp phiến Krone
	Phiến
	10
	

	
	Đấu nối cáp tín hiệu E1
	Đôi đầu dây
	42
	

	
	Đấu nối cáp mạng LAN
	Đầu
	2
	

	
	Luồn dây nhảy quang vào ống ruột gà và kéo rải
	Mét
	200
	

	
	Đấu nối dây nhảy quang
	Sợi
	20
	

	4.3
	Lắp đặt thiết bị (tủ số 3)
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị truyền cắt SWT3000 ngăn lộ 273HG-272TN
	
	
	

	
	Lắp đặt thiết bị SWT3000
	Bộ
	01
	

	
	Đấu nối nguồn 48VDC
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2.5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2.5mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1
	Kênh
	02
	

	
	Lắp đặt hàng kẹp tín hiệu input, output
	Cái
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu input, output
	TH
	08
	

	2
	Lắp đặt thiết bị truyền cắt ngăn lộ 271TN – 272LX
	
	
	

	
	Lắp đặt thiết bị SWT3000
	Bộ
	01
	

	
	Đấu nối nguồn 48VDC
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2.5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2.5mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1
	Kênh
	02
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2.5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Lắp đặt hàng kẹp tín hiệu input, output
	Cái
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu input, output
	TH
	08
	

	3
	Lắp đặt thiết bị truyền cắt ngăn lộ 271BM – 274TN
	
	
	

	
	Lắp đặt thiết bị SWT3000
	Bộ
	01
	

	
	Đấu nối nguồn 48VDC
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2.5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2.5mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1
	Kênh
	02
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2.5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Lắp đặt hàng kẹp tín hiệu input, output
	Cái
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1
	Kênh
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu input, output
	TH
	08
	

	4
	Lắp đặt thiết bị truyền cắt ngăn lộ ĐZ220kV 272BK – 275TN
	
	
	

	
	Lắp đặt thiết bị SWT3000
	Bộ
	01
	

	
	Đấu nối nguồn 48VDC
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2.5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2.5mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1
	Kênh
	02
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2.5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Lắp đặt hàng kẹp tín hiệu input, output
	Cái
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu input, output
	TH
	08
	

	5
	Lắp đặt thiết bị truyền cắt ngăn lộ ĐZ220kV 273TN – 271BG
	
	
	

	
	Lắp đặt thiết bị DIMAT
	Bộ
	02
	

	
	Đấu nối nguồn 48VDC
	Đầu
	04
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2.5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2.5mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1
	Kênh
	02
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2.5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	04
	

	
	Lắp đặt hàng kẹp tín hiệu input, output
	Cái
	04
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1
	Kênh
	04
	

	
	Đấu nối tín hiệu input, output
	TH
	16
	

	4.4
	Lắp đặt thiết bị O/E (tủ số 4)
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị O/E cho BVSL ngăn lộ 273HG-272TN
	
	
	

	
	Lắp đặt thiết bị O/E P543
	Bộ
	01
	

	
	Đấu nôi nguồn 48VDC
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2,5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2,5mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nhảy quang
	Sợi
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1
	Kênh
	01
	

	2
	Lắp đặt thiết bị O/E cho BVSL ngăn lộ 271TN – 272LX
	
	
	

	
	Lắp đặt thiết bị O/E MUX 2M
	Bộ
	01
	

	
	Đấu nối nguồn 48VDC
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2,5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2,5mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nhảy quang
	Sợi
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1
	Kênh
	01
	

	3
	Lắp đặt thiết bị O/E cho BVSL ngăn lộ 271BM – 274TN
	
	
	

	
	Lắp đặt thiết bị O/E Siemens
	Bộ
	01
	

	
	Đấu nôi nguồn 48VDC
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2,5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2,5mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nhảy quang
	Sợi
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1
	Kênh
	01
	

	4
	Lắp đặt thiết bị O/E cho BVSL ngăn lộ 272BK – 275TN
	
	
	

	
	Lắp đặt thiết bị O/E Firber Optic
	Bộ
	01
	

	
	Đấu nôi nguồn 48VDC
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2,5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2,5mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nhảy quang
	Sợi
	02
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1
	Kênh
	01
	

	4.5
	Lắp đặt thiết bị ghép kênh (tại tủ số 6)
	
	
	

	1
	Lắp đặt thiết bị ghép kênh Loop-AM 3440
	
	
	

	
	Lắp đặt khung giá thiết bị
	Bộ
	02
	

	
	Cắm card vào khung giá thiết bị
	Cái
	14
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2,5mm2 cho thiết bị
	Đầu
	04
	

	
	Đấu nối nguồn 48VDC cho thiết bị từ áptomát tại tủ.
	Đầu
	16
	2 nguồn

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2,5mm2
	Đầu
	04
	

	
	Lắp đặt giá lắp phiến Krone
	Cái
	01
	

	
	Lắp đặt phiến Krone
	Phiến
	10
	

	
	Đấu nối tín hiệu RS232 và 64kbps trên phiến krone
	Đôi đầu dây
	64
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1
	kênh
	04
	

	
	Đấu nối kênh Hotline đi A1
	kênh
	01
	

	
	Đấu nối kênh SCADA đi A1
	kênh
	01
	

	2
	Lắp đặt thiết bị ghép kênh Loop-MXS19
	
	
	Dự phòng

	
	Lắp đặt Subrack thiết bị
	Bộ
	01
	

	
	Lắp card vào giá thiết bị
	Cái
	07
	

	
	Đấu nối nguồn 48VDC cho thiết bị từ áptomát tại tủ.
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2,5mm2
	Đầu
	04
	

	
	Lắp đặt giá lắp phiến Krone
	Cái
	01
	

	
	Lắp phiến Krone
	Phiến
	10
	

	
	Đấu nối tín hiệu E1
	kênh
	01
	

	
	Đấu nối cáp tín hiệu RS232 và 64kbps
	Đôi đầu dây
	32
	

	4.6
	Lắp đặt thiết bị (tủ số 5)
	
	
	

	1
	Lắp đặt Router Cisco CGR 2010
	Bộ
	01
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2,5mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2,5mm2
	Đầu
	04
	

	
	Đấu nối nguồn 48VDC
	Đầu
	04
	

	
	Đấu nối cáp LAN
	Đầu
	08
	

	2
	Lắp đặt Router Cisco CGR 3560X
	Bộ
	01
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2,5mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2,5mm2
	Đầu
	04
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2,5mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối nguồn 48VDC
	Đầu
	04
	

	
	Đấu nối cáp LAN
	Đầu
	08
	

	3
	Lắp đặt Router Cisco IE4000
	Bộ
	01
	

	
	Đấu nối dây tiếp địa 1x2,5mm2
	Đầu
	02
	

	
	Đấu nối dây nguồn DC 1x2,5mm2
	Đầu
	04
	

	
	Đấu nối nguồn 48VDC
	Đầu
	04
	

	
	Đấu nối cáp LAN
	Đầu
	08
	

	V
	THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH
	
	
	

	1. 
	Thí nghiệm hiệu chỉnh toàn hệ thống thiết bị truyền dẫn SDH hiT7025
	HT
	01
	

	
	Đo thử kênh E1 tại trạm
	Kênh
	42
	Kênh E1

	
	Kiểm tra, hiệu chỉnh toàn trình mạng thiết bị truyền dẫn quang
	Bộ
	01
	

	2. 
	Thí nghiệm hiệu chỉnh toàn hệ thống thiết bị truyền dẫn SDH LOOP – O9400
	
	
	

	
	Đo thử kênh E1 tại trạm
	Kênh
	42
	Kênh E1

	
	Kiểm tra, hiệu chỉnh toàn trình mạng thiết bị truyền dẫn quang
	Bộ
	01
	

	3. 
	Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị ghép kênh LOOP – AM3440
	HT
	02
	02 bộ

	4. 
	Thí nghiệm hiệu chỉnh kênh Scada TBA 220kV Thái Nguyên – A1, hotline
	Kênh
	02
	

	5. 
	Thí nghiệm hiệu chỉnh bảo vệ truyền cắt 
	
	
	

	5.1
	Bảo vệ truyền cắt ngăn lộ 273HG-272TN
	
	
	

	
	Thí nghiệm kênh truyền bảo vệ
	Kênh
	02
	

	
	Thí nghiệm tín hiệu input, output
	TH
	08
	

	5.2
	Bảo vệ truyền cắt ngăn lộ 271TN – 272LX
	
	
	

	
	Thí nghiệm kênh truyền bảo vệ
	Kênh
	02
	

	
	Thí nghiệm tín hiệu input, output
	TH
	08
	

	5.3
	Bảo vệ truyền cắt ngăn lộ 271BM – 274TN
	
	
	

	
	Thí nghiệm kênh truyền bảo vệ
	Kênh
	02
	

	
	Thí nghiệm tín hiệu input, output
	TH
	08
	

	5.4
	Bảo vệ truyền cắt ngăn lộ 273TN – 271BG
	
	
	

	
	Thí nghiệm kênh truyền bảo vệ
	Kênh
	02
	

	
	Thí nghiệm tín hiệu input, output
	TH
	08
	

	5.5
	Bảo vệ truyền cắt ngăn lộ 272BK – 275TN
	
	
	

	
	Thí nghiệm kênh truyền bảo vệ
	Kênh
	04
	

	
	Thí nghiệm tín hiệu input, output
	TH
	16
	

	6. 
	Thí nghiệm bảo vệ so lệch dọc
	
	
	

	6.1
	Bảo vệ SLD lộ 273HG-272TN
	
	
	

	
	Thí nghiệm kênh truyền bảo vệ
	Kênh
	01
	

	
	Thí nghiệm hai đầu rơle
	HT
	01
	

	6.2
	Bảo vệ SLD lộ 271TN – 272LX
	
	
	

	
	Thí nghiệm kênh truyền bảo vệ
	Kênh
	01
	

	
	Thí nghiệm hai đầu rơle
	HT
	01
	

	6.3
	Bảo vệ SLD lộ 271BM – 274TN
	
	
	

	
	Thí nghiệm kênh truyền bảo vệ
	Kênh
	01
	

	
	Thí nghiệm hai đầu rơle
	HT
	01
	

	6.4
	Bảo vệ SLD lộ 272BK – 275TN
	
	
	

	
	Thí nghiệm kênh truyền bảo vệ
	Kênh
	01
	

	
	Thí nghiệm hai đầu rơle
	HT
	01
	

	7. 
	Thí nghiệm, hiệu chỉnh tủ phân phối nguồn Ac\DC
	HT
	01
	



	
	

	
	



